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Hình 

thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Đón 

trẻ 

Trò chuyện với phụ 

huynh về tình hình sức 

khỏe của trẻ 

Nhắc nhở trẻ che miệng 

khi ho, hắt hơi, ngáp để 

tránh lây truyền dịch 

bệnh và phải rửa tay 

thường xuyên. 

CS15: Rửa tay bằng xà 

phòng trước khi ăn, sau 

khi đi vệ sinh và khi tay 

bẩn 

(MT 15) 

Xem hình ảnh về lợi ích 

của việc giữ gìn vệ sinh 

môi trường đối với sức 

khỏe con người, dạy trẻ đi 

vệ sinh đúng nơi quy định 

(MT 15) 

 

 Trò chuyện nhắc 

nhở trẻ khi có triều 

cường không được 

nghịch nước, không 

bơi, không đùa giỡn 

khi ngồi trên xe. Trẻ 

nhận biết nguy cơ 

không an toàn khi có 

triều cường 

(MT 19) 

 

Trò chuyện với trẻ về đi 

vệ sinh đúng nơi quy định 

với giới tính của bản thân 

dạy trẻ CS28: Ứng xử phù 

hợp với giới tính của bản 

thân 

(MT 97) 

 

Trò chuyện với trẻ về 

hành vi văn minh lịch sự 

trong giao tiếp nhắc trẻ 

CS78: Không nói tục, 

chửi bậy khi nói chuyện 

(MT 88) 

 

Thể 

dục 

sáng 

- Trẻ tập với gậy    

 (MT 1) 

Giờ 

học 

 

 

Múa bài: Bàn tay cô 

giáo 

Đo độ dài một vật bằng 

các đơn vị đo khác nhau 

(MT 52) 

 

Vẽ dĩa trái cây  

(MT 134) 

 

Nghe kể chuyện “Quả bầu 

tiên” 

(MT 82) 

Đi, đập và bắt được bóng 

 (MT 5) 



(MT 132) 

 

Phân loại quả cam, quả 

chuối, quả xoài theo 2-3 

dấu hiệu  

(MT 35) 

Bé đọc thơ “Hoa cúc 

vàng” 

(MT 78) 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát:  

- Các loại quả gần gũi với trẻ nhận biết đặc điểm, tên gọi (quả táo, quả lê, thanh long, dưa hấu,…) 

- Video điều kiện sống của cây xoài 

- Video quá trình phát triển của cây táo 

- Video cách chế biến món ăn từ quả bơ, quả xoài 

TCVĐ: 

- TC cũ: Cáo và thỏ, kéo co, bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột, chuyền bóng qua chân 

- TC mới: Lộn cầu vòng 

Cách chơi: Từng đôi trẻ đứng đối diện nhau tay đu đưa sang hai bên theo nhịp, mỗi lần đưa tay sang là ứng với một tiếng: 

“Lộn cầu vồng 

Nước trong nước chảy 

Có cô mười bảy 

Có chị mười ba 

Hai chị em ta 

Ra lộn cầu vồng”. 

Đọc đến câu cuối cùng, cả hai cùng giơ tay lên đầu, chui qua tay nhau về một phía, quay lưng vào nhau, hạ tay xuống dưới rồi tiếp tục 

đọc hai lần, cách vung tay cũng giống như lần một, đọc đến tiếng cuối cùng lại chui qua tay nhau, lộn trở lại tư thế ban đầu. 

Luật chơi: Đôi bạn nào không làm được sẽ bị thua 

Chơi tự do: Chơi cát nước, lá cây, vẽ trên sân, đi trên sỏi, đá banh, lựa đậu, củng cố vận động đi, đập và bắt được bóng 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

- Góc tạo hình: Chuẩn bị: keo sữa, bút lông, giấy A4 các màu, kéo, màu sáp, hình vẽ, đất nặn, nguyên vật liệu thiên nhiên, giấy màu. 

Hoàn thành sản phẩm chưa hoàn thiện 

- Góc Xây dựng: Khối gỗ, cây xanh, lắp ráp, hàng rào, thú, bảng tên vườn rau của bé, nông trại vui vẻ,… 

- Góc toán: Chuẩn bị: ghép tranh, đếm và tìm số tương ứng, các bài tập, trò chơi về số lượng 5, 6, 7 bài tập về số lượng 5, 6, 7 bài tập 



tách gộp 5, 6, 7 bài tập sắp xếp theo qui tắc, bài tập đo độ dài 

- Góc văn học: Chuẩn bị: sách, truyện tranh "Quả bầu tiên, Ai đáng khen nhiều hơn", tranh thơ "Hoa kết trái, hoa cúc vàng" 

- Góc chữ viết: Bài tập, lô tô, sao chép, nối chữ, tìm chữ e,ê, ô,ô, ơ, d,đ 

- Góc âm nhạc: Dụng cụ âm nhạc, gáo dừa, phách tre, trống lắc, xắc xô, hoa đeo tay... nhạc bài hát “Bàn tay cô giáo”, “Bài ca đi học”, 

“Cô giáo em”, “Em yêu cây xanh”,… 

- Góc phân vai: Đồ chơi bán hàng, đồ chơi bác sĩ, làm tóc (phấn, bảng, thước, chén, muỗng, đĩa, đũa, nồi, chảo,…) 

- Góc vận động: Bowling, ném vòng, đi dích dắc, đi trên dây, củng cố vận động đi, đập và bắt được bóng 

- Góc khám phá: màu nước, bảng màu, bảng kết quả, nước, cọ, bút, sốp, kẹp sắt, bảng kết quả, hủ nhựa, hạt đậu xanh, đậu đỏ,… 

Ăn - Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo (cách cầm muỗng, tô,..) 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. Không uống nước lã 

- Nhắc nhở trẻ giữ trật tự khi ăn và ăn từ tốn 

- Trẻ biết phân loại đồ dùng ăn uống sau khi ăn xong 

Ngủ - Cho trẻ trực nhật thu dọn bàn ăn 

- Trẻ có thói quen xếp giường đúng chỗ 

- Có thói quen tự lấy, cất gối và xếp gối ngay ngắn 

- Trật tự khi ngủ 

Vệ 

sinh 

- Tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn  

- Trẻ biết tiết kiệm trong sinh hoạt: khóa vòi nước sau khi dùng 

- CS15: Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

- CS16: Tự rửa mặt, chải răng hàng ngày 

- Có thói quen đánh răng sau khi ăn 



Sinh 

hoạt 

chiều 

- Múa lại bài "Bàn tay 

cô giáo" 

- Xem video đi bộ trên 

hè; đi sang đường phải 

có người lớn dắt; đội mũ 

an toàn khi ngồi trên xe 

máy (MT 132) 

 

 

- Học ngoại khóa vẽ 

- Xem tranh các loại quả 

cho trẻ phân loại nhóm có 

hạt và quả không hạt  

 (MT 35) 

  

- Nhận xét sản phẩm 

của mình của bạn 

- Thể hiện thái độ, 

tán thưởng, cảm xúc 

đối với tác phẩm 

nghệ thuật 

(MT 128) 

 

- Học ngoại khóa vẽ 

- Đọc biểu cảm bài thơ 

"Hoa cúc vàng" 

(MT 78) 

  

- Xem video bạn Bo 

nghịch các vật sắc, nhọn, 

cho các nhóm thảo luận 

đưa ra hướng giải quyết  

Trẻ CS21: Nhận ra và 

không chơi một số đồ vật 

có thể gây nguy hiểm 

- Khen ngợi, tuyên dương 

các bé ngoan trong tuần 

(MT 16) 

 

 


